
STT Họ và tên Lớp Môn thi Đạt giải GV bồi dưỡng

1 Nguyễn Nhật Minh 9B Toán 9 Nhì Lương Văn Sỹ

2 Lê Xuân Đoàn 9A Toán 9 Nhì Lương Văn Sỹ

3 Trần Thị Mai Quỳnh 9A Toán 9 Nhì Lương Văn Sỹ

4 Nguyễn Ngọc Minh Sơn 9A Toán 9 Nhì Lương Văn Sỹ

5 Đào Viết Hoàng Minh 9B Toán 9 Ba Lương Văn Sỹ

6 Trần Tuấn Đạt 9A Vật lý 9 Nhì Tăng Thị Thu Hiền

7 Đỗ Gia Trang 9A Vật lý 9 Nhì Tăng Thị Thu Hiền

8 Phạm Thị Yến Nhi 9B Vật lý 9 Nhì Tăng Thị Thu Hiền

9 Đỗ Cẩm Tú 9A Vật lý 9 Nhì Tăng Thị Thu Hiền

10 Nguyễn Hương Giang 9C Vật lý 9 KK Tăng Thị Thu Hiền

11 Đỗ Hải An 9B Hóa học 9 Nhì Phùng Thị Tâm

12 Phú Thành Đạt 9D Hóa học 9 Ba Phùng Thị Tâm

13 Phạm Hương Giang 9A Hóa học 9 Ba Phùng Thị Tâm

14 Nguyễn Thế Anh 9B Hoá học 9 KK Phùng Thị Tâm

15 Đoàn Thị Tuyết Nhung 9A Hóa học 9 KK Phùng Thị Tâm

16 Lê Thùy Dương 9B Sinh học 9 Nhì Nguyễn Thị Huệ

17 Đỗ Hương Giang 9A Sinh học 9 Ba Nguyễn Thị Huệ

18 Vũ Hoàng Minh Anh 9B Công nghệ 9 Ba Ngô Thị Hương Dịu

19 Nguyễn Phú Hải 9B Công nghệ 9 Ba Ngô Thị Hương Dịu

20 Vũ Nguyễn Gia Huy 9B Công nghệ 9 Ba Ngô Thị Hương Dịu

21 Nguyễn Bùi Minh Tùng 9B Tin học Nhì Đặng Ngọc Đường

22 Đào Quỳnh Anh 9A Ngữ văn 9 KK Lê Thị Thanh Thoa

23 Nguyễn Minh Thư 9D Ngữ văn 9 KK Trần Thị Ái Vân

24 Trần Bình Minh 8C Tiếng anh 9 Nhất Đào Thị Huê

25 Nguyễn Thế Tuấn 8C Tiếng anh 9 Nhì Đào Thị Huê

26 Vũ Trần Tiến Nam 9C Tiếng anh 9 Ba Đào Thị Huê

27 Phan Hải Duy 8C Tiếng anh 9 Ba Đào Thị Huê

28 Ngô Lê Gia Bảo 9B Tiếng anh 9 KK Đào Thị Huê
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29 Đào Xuân Sơn 8C Tiếng anh 9 KK Đào Thị Huê

30 Phạm Xuân Tùng 9A Tiếng anh 9 Nhất Phạm Thị Thúy Hoa

31 Nguyễn Vũ Thảo Uyên 9A Tiếng anh 9 Nhì Phạm Thị Thúy Hoa

32 Trần Thu Thủy Tiên 9A Tiếng anh 9 Nhì Phạm Thị Thúy Hoa

33 Nguyễn Anh Thư 9A Lịch sử 9 Nhì Lê Thị Thoa

34 Lê Kim Ngân 9A Tiếng anh 9 Ba Phạm Thị Thúy Hoa

35 Bùi Ngọc Diệp Chi 9D Tiếng anh 9 Ba Phạm Thị Thúy Hoa

36 Nguyễn Ngọc Linh 9A Tiếng anh 9 KK Phạm Thị Thúy Hoa

37 Nguyễn Ngọc Quý Minh 9A Tiếng anh 9 KK Phạm Thị Thúy Hoa

38 Nguyễn Thị Mai Hương 9B Địa lí 9 Nhì Ng Thị Hà Phương

39 Đỗ Ngọc Mai 9B Địa lí 9 KK Ng Thị Hà Phương

40 Nguyễn Mai Phương 9B Địa lí 9 KK Ng Thị Hà Phương

41 Nguyễn Đào Xuân Mai 9C GDCD 9 Nhì Trần Thị Việt Hà

42 Nguyễn Thị Hoài Anh 9B GDCD 9 Ba Trần Thị Việt Hà

43 Phạm Lê Minh Hiếu 9A Âm nhạc 9 Nhì Tạ Văn Thiết

44 Lương Nguyên Ánh Dương 9C Âm nhạc 9 Ba Tạ Văn Thiết

45 Vũ Thảo My 9D Âm nhạc 9 KK Tạ Văn Thiết

46 Hoàng Ngọc Luân 8C Toán bằng TA Ba Trịnh Thị Bích

47 Vũ Tấn Sang 8C Toán bằng TA Nhì Trịnh Thị Bích

48 Phạm Hoàng Vũ 8C Toán bằng TA KK Trịnh Thị Bích

49 Lê Tùng Anh 8C Toán bằng TA KK Trịnh Thị Bích

50 Phạm Thị Yến Nhi 9B KHTN bằng TA Nhì Lê Văn Tiến

51 Trần Thu Thuỷ Tiên 9A KHTN bằng TA Ba Lê Văn Tiến

52 Nguyễn Hương Giang 9C KHTN bằng TA KK Lê Văn Tiến

53 Phạm Xuân Tùng 9A KHTN bằng TA KK Lê Văn Tiến

54 Đào Viết Hoàng Minh 9B Giải toán MTCT Ba Nguyễn Thị Hoài Thu

55 Nguyễn Ngọc Minh Sơn 9A Khoa học kĩ thuật Nhất Lê Văn Tiến

56 Đoàn Tuyết Nhung 9A Khoa học kĩ thuật Nhất Lê Văn Tiến

57 Đỗ Gia Trang 9A Khoa học kĩ thuật KK Lê Văn Tiến

58 Đỗ Cẩm Tú 9A Khoa học kĩ thuật KK Lê Văn Tiến

59 Nguyễn Hương Giang 9C Khoa học kĩ thuật KK Trần Thị Việt Hà
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60 Trần Thu Thuỷ Tiên 9A Khoa học kĩ thuật KK Trần Thị Việt Hà

61 Phạm Lê Minh Hiếu 9A Cây đàn tuổi thơ Nhất Lê Thu Liên

62 Vũ Lâm Nhi 6B Cây đàn tuổi thơ Nhất Lê Thu Liên

63 Vũ Thảo My 9D Sơn ca Nhất Lê Thu Liên

An Lão, ngày  25  tháng  5 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Bình


